
              TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

                PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

THỜI 

GIAN
LỚP

CĐ TN

K11

CĐ 

LỮ HÀNH

 K13

CĐ 

LỮ HÀNH

 K14

CĐ BẾP 

K14

CĐ BẾP 

K15

CĐ HD

 K16

CĐ QTKS 

K16

CĐ HD

K17

CĐ QTKS 

K17
CÁC LỚP HỌC LẠI

THI LẠI CỦA 

HỌC LẠI 

THÁNG 6

( thi lần 4)

SL p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ca 1

07h30

Giáo dục quốc phòng

(ĐH) P 304A

Chính trị 2. TL 90'

(01 SV CĐ bếp 14+ 01 sv 

CĐ lữ hành 13)

thi p.301A

Pháp luật. TL 90'

(CĐ HD K16B (01),

CĐ KS K16A (02),

CĐ LH K13B (03)

CĐ Thanh nhạc K9 (06))

thi p.301A

Luật kinh tế.TL..60'

(01 sv CĐ lữ hành 13B)

thi p.301A

GD thể chất

(02 sv CĐ lữ hành 13)

thi sân trường 2A

GD thể chất 1

(01 sv ĐH KS K3A)

thi sân trường 2A

LỊCH THI LẠI, THI HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, THI LẠI CỦA HỌC LẠI

 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021 - 2022 (ĐỊA DIỂM THI: CƠ SỞ 2A)

Chính trị 2.

TL 90'

(03 SV)

thi p.301A

Chính trị 2.

TL 90'

(05 SV)

thi p.301A

Chính trị 2.

TL 90'

(03 SV)

thi p.301A

Luật kinh tế.

Tl..60'

(02 sv)

thi p.301A

Ca 2

09h00

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ 7

13/08/

2022 Luật kinh tế. 

TL. 60'

(01 ĐH LH K4C) 

thi p 301A
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LỮ HÀNH

 K13

CĐ 

LỮ HÀNH

 K14

CĐ BẾP 

K14

CĐ BẾP 

K15

CĐ HD

 K16

CĐ QTKS 

K16

CĐ HD

K17

CĐ QTKS 

K17
CÁC LỚP HỌC LẠI

THI LẠI CỦA 

HỌC LẠI 

THÁNG 6

( thi lần 4)

SL p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiếng Anh 3

(KN Nghe - Đọc - Viết)

ĐH VH K4 (09), ĐH Bếp 

K1 (13), ĐH KS K3 (13)

ĐH Lữ hành K4 (08)

(thi tại 303A, 304A)

Tiếng Anh 2

(KN Nghe - Đọc - Viết)

(CĐ KS K16A (02)

CĐ Bếp K14 (01) 

 thi tại 301A)

Tiếng Anh 3 (KN Nói)

ĐH VH K4 (09), ĐH Bếp 

K1 (13), ĐH KS K3 (13),

ĐH LH K4A+B+C (08)

(thi tại 303A, 304A)

Tiếng Anh 2 (KN Nói)

(CĐ KS K16A (02)

CĐ Bếp K14 (01) 

 thi tại 301A)

Tiếng Anh CN Bếp

(ĐH Bếp K1 (02 sv)

thi VĐ tại 301A)

Tiếng Anh CN Lữ hành

(CĐ Lữ hành K12C (03)

CĐ Lữ hành K13A (01)

CĐ Lữ hành K13B (02)

thi VĐ tại 301A)

Tiếng Anh CN KS

CĐ KS K14C (01)

CĐ KS K15D (01)

thi VĐ tại 301A)

Chủ nhật

14/08/

2022

Tiếng Anh2

(KN Nói)

04 sv thi tại 

301A

Tiếng Anh 2

(KN Nghe - 

Đọc - Viết) 

03 sv thi tại 

301A

Tiếng Anh 2

(KN Nghe - 

Đọc - Viết) 

04 sv thi tại 

301A

Tiếng Anh 

CN

 lữ hành

(41 sv thi VĐ 

tại 205A)

Tiếng Anh2

(KN Nói)

01 sv thi tại 

301A

Tiếng Anh 

CN

 khách sạn 

(09 SV thi 

VĐ tại 

301A)

Tiếng 

Anh2

(KN Nói)

03 sv thi 

tại 301A

Tiếng Anh 2

(KN Nghe - 

Đọc - Viết) 

01 sv thi tại 

301A

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00
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CĐ HD
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THÁNG 6

( thi lần 4)

SL p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kĩ thuật CB món Á

(01 SV CĐ Bếp K14

 thi TH tại p. TH)

Nghiệp vụ Buồng 1

(ĐH khách sạn K4B (01)

CĐ khách sạn K16B (01)

P.TH

Nghiệp vụ Buồng 2

CĐ khách sạn K16B (01)

p.TH Buồng

Kĩ thuật 

CBMA 

tráng miệng  

(01 SV thi 

TH tại p. 

TH)

Quản lý &điều hành

CTDL. 

(thi VĐ)

CĐ Lữ hành K13 (8) thi 

tạip.403B

Nghiệp vụ hướng dẫn 

ngành LH

(03 sv CĐ LH K13B thi 

VĐ tại p.403B)

Nghiệp vụ hướng dẫn 

tham quan tại điểm.

(02 sv CĐHD K16 thi   

VĐ tại p.403B)

Ca 4

15h00

Tuyến điểm 

DL VN

(05 sv VĐ 

tại p.403B)

Hướng dẫn 

tham quan 

theo tuyến

(04 sv thi VĐ 

tại p.403B)

Tuyến điểm DL VN

(03 sv CĐ LH K13B thi 

VĐ tại p.403B)

Thứ 3

16/08/

2022

Piano 2

(02 sv)

thi tại p 

203 cs 2B 

Ca 3

13h30

Nghiệp vụ 

hướng dẫn 

ngành LH.

02 sv thi VĐ 

tại p.403B

Quản lý và 

điều hành 

CTDL. 

(thi VĐ)

CĐ Lữ hành 

K13 (6) thi 

tại p.403B

Di tích và 

danh thắng 

QN

(02 sv CĐ 

HD K16 thi 

VĐ tại p.403B

Kĩ thuật CB 

món Á

(01 SV thi 

TH tại p. 

TH)

KT CB

 món ăn QN.

(02 SV thi 

TH tại P.TH)Hát dân 

ca 1

(02 sv)

thi tại p 

203 cs 2B 

Ca 2

09h00
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THÁNG 6

( thi lần 4)

SL p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
QT KD lữ hành. 

(01 CĐ LH K13) 

p.403B       

QT KD

 Khách sạn.

(01  ĐHLHK4) p.403B

Nghiệp vụ lễ tân

(01 sv CĐ KS 16A thi TH 

tại P TH lễ tân)

Kinh tế DL. TN.60'

(01 CĐ LH K11C) p.403B

DL có trách nhiệm. 

TN. 60'

(01 ĐHKS 5C, 01 ĐHKS 6A) 

thi p.403B

Địa lí & TN DL VN.

TN 60'

(01 ĐH LH 4C) p.403B

Chính trị 1. TL. 60'
(01 CĐ LH 12C, 01 CĐ HD 

15C, 01 CĐ KS 16A, 02 CĐ  

HD K16, 07 CĐ LH K13) thi 

p.403B

Lý thuyết CB món ăn.

(01 CĐ Bếp K13) p.403B

Thanh toán quốc tế trong 

DL. TL.60'
(02 CĐLH 13B, 01 CĐHD 

K15B) thi p.403B

Quản trị lễ tân KS. 

TL. 60'
(02 ĐHKS K4, 05 CĐKS K16A) 

thi p.403B

QT chiến lược.TL 60'

(01 ĐH Bếp K1) p.403B

Quản trị lễ 

tân KS. 

TL. 60'

(01 sv) 

p.403B

Thanh toán 

quốc tế trong 

DL. TL.60'

(17 sv)

p.403B

Kĩ thuật 

hóa trang.

(Thi TH)

p 203 cs 

2B

Ca 3

13h30

Ca 2

09h00

Kinh tế DL.

TN.60'

(01 sv thi tại 

p.403B)

Nghiệp vụ 

Bar

(02 sv thi tại 

p TH bar)

Quản trị học.

TN.60'

(03 sv thi 

p.403B)

Quản trị KD Khách sạn.

TL.

(02 sv ĐH LH K4 thi tại 

p.403B)

Thứ 4

17/08/

2022

Ca 1

07h30

Lý thuyết 

ÂN 2.

(01 sv) p 

p.403B

 cs 2A)

Quản trị KD 

lữ hành.

TL.

(07 sv thi tại 

p.403B)

Quản trị nhà 

hàng và DV 

ăn uống. TL

Văn hóa ẩm 

thực.

TL.60

(01  sv thi tại 

p.403B)

Văn hóa ẩm 

thực.

TL.60

(09 sv thi tại 

p.403B)
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( thi lần 4)

SL p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soạn thảo VB.TL. 60'

(21 sv CĐ) p.403B)

Nguyên lý 1. TL. 90'

(01 sv ĐHKS 3A)p.403B)

Nguyên lý 2. TL. 90'

(01 ĐH Bếp K1) p.403B)

DL văn hóa. TL. 60'

(01 ĐH LH K4B) p.403B)

Kinh tế vĩ mô. TL.60'

(02 ĐH Bếp K3A) p.403B)

Marketing DL. TL.60'

(01 sv ĐH  Bếp K1, 01 sv 

CĐ LH 13, 02 sv KS 16A) 

thi p.403B

Đại cương lịch sử VN.

TL. 90'

(03 sv CĐ LH K13, 

01 sv  HD K16) thi 403B

Giám sát khách sạn. 

TL. 60'

(02 CĐ KS K16) p.403B

Nghiệp vụ lữ hành. 

TL 90'

(03 ĐH LH K4, 01 sv CĐ 

HD K16) thi  p.403B

Tổng quan KD  

khách sạn. TL. 60'

(01 sv CĐ K14C)

 p.403B

Tổng quan 

KD  

khách sạn. 

TL. 60'

(09 sv)

p. 403B

Quản trị nhà 

hàng.  TL.60'

(02 sv)

thi p.403B

Ca 3

13h30

Marketing 

Du lịch. 

TL.

(02 sv)

thi p . 403B

Xướng 

âm - ghi 

âm 2

p 203

cơ sở 2B

Ca 2

09h00

Tâm lí khách 

DL. TL.

(02 Sv)

 thi tại 403B

Giám sát 

khách sạn. 

TL. 60'

(02 sv) 

p.403B

Thứ 5

18/08/

2022

Thanh 

nhạc 2

p 203 

cơ sở 2B
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( thi lần 4)

SL p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tổ chức sự kiện.TL. 60'

(02 CĐ Bếp K14, 07 CĐ KS 

K16)  p.403B

QT AN, an toàn trong DL.
(01 ĐH LH K4, 

02 ĐH LH K5)  p.403B

Nguyên lý kế toán.

TL. 60'
(01 ĐHKS K4, 01 ĐHKS K6, 01 

CĐ LH K13) p.403B

QT chất lượng  

DVDL. TL 60'
(ĐHLH K4) p.403B

LS văn minh thế giới. 
TL. 60'

(01 CĐ HD 15B, 01  CĐ HD 

16A) thi p.403B

Tổ chức LĐ 

nhà bếp. TL. 60'
(01 ĐH Bếp K1)

 p.403B

DL sinh thái. TL. '

(01 sv ĐH LH K4) 

thi p.403B

VH đại cương

TL. 60'

(01 ĐHVH K5)

 p.403B

Xác suất thống kê. 

TL. 60'

(01 ĐH KS 3A)  p.403B

Marketing VHNT.

(01 ĐHVH K4)  

p.403B

Tiếng Trung 1 

(KN Nghe -Đọc-Viết)
(01 CĐ HD 16A) p.403B

Tiếng Trung cơ bản

(KN Nghe - Đọc Viết)
(01 ĐH LH K6C) p.403B

Tiếng Trung 3. 

(KN Nghe - Đọc Viết)
(01 CĐ HD 15C)  p.403B

Thi KN Nói của t.Trung 

CB, TT1, TT3 tại  p.403B

Tiếng Trung CN HD

 (01 sv CĐ HD K16B)

Thi VĐ tại  p.403B

Thứ 6

19/08/

2022

Thứ 3

23/08/

2022

Tổ chức sự 

kiện.TL. 60'

(07 sv)  

p.403B

                                PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Tổ chức 

sự kiện

 nhà hàng 

KS. TL. 60'

(03 Sv) 

p.403B

Quản trị chất 

lượng 

DVDL. TL 

60'

(02 sv)

p.403B

Quản trị chất 

lượng 

DVDL. TL 

60'

(06 sv. 

p.403B)

Quản trị tác 

nghiệp CB 

món ăn.

TL. 60'

(02 sv) 

thi p.403B

Tổ chức sự 

kiện trong 

CTDL

TL. 60'

(12 sv) thi 

p.403B

Ca 1

07h30

Tiếng Trung 

CN HD

 (04 sv)

Thi VĐ tại 

p.403B

Tiếng Trung 2

(KN Nghe - 

Đọc -Viết)

(02 sv) 

thi p.403B)

Ca 2

9h00

Ca 1

7h30

Ca 2

9h00


